
Kính gửi:  Các công ty Dược, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Việt 

Nam. Về việc Luật đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ. Vv Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BVCSSK, ngày 12/11/2015 của Ban Bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe cán bộ - Tỉnh ủy Hà Giang. Vv mua thuốc y tế, vật tư y tế, thực 
phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung sức khỏe... ngoài danh mục Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quy định số 13/QĐ-TU, ngày 15/7/2023 của Tỉnh Ủy Hà Giang Vv 
đối tượng, chế độvà chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND, ngày 19/12/2024 của UBND Thành 
phố Hà Giang Vv giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà Nước năm 2025 và Thông 
báo số 36/TB-TCKH ngày 06/01/2025 của phòng TC-KH Thành phố Hà Giang;

Căn cứ Đề xuất Chủ chương mua thuốc y tế, vật tư y tế, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung sức khỏe... ngoài danh mục Bảo hiểm y tế năm 2025  
ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Bộ phận chăm sóc sức khỏe A10.

Hiện nay, Trung tâm y tế thành phố Hà Giang đang có nhu cầu mua thuốc, vật 
tư y tế, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung sức khỏe... không thuộc danh 
mục thuốc do quỹ bảo hiểm y tế chi trả để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 
cho cán bộ thuộc diện A10 trên địa bàn Thành phố năm 2025.

Trung tâm y tế thành phố Hà Giang kính mời các quý công ty Dược- vật tư y 
tế và đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Giang có đầy đủ tư 
cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá cung ứng báo giá cho 
Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang với các mặt hàng thuốc, vật tư y tế, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm bổ sung sức khỏe với số lượng theo danh mục tại Phụ lục 1 
và Phụ lục 2:

Yêu cầu:
Hàng hóa phải được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đáp ứng đúng, đủ các 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Số          /TB-TTYT
Vv Mời cung cấp báo giá Thuốc y tế, thực 
phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung sức 
khỏe, VTYT ngoài danh mục BHYT năm 

2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Giang, ngày          tháng 02 năm 2025



tiêu chí được cơ quan có thẩm quyền công bố. Đối với mặt hàng là thuốc bảo đảm 
giá đề xuất không vượt giá bán buôn kê khai/kê khai lại còn hiệu lực của thuốc.

Hạn sử dụng (tính từ thời điểm giao hàng): tối thiểu còn 24 tháng đối với hàng 
hóa có hạn dùng từ 3 năm trở lên, tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng 
dưới 3 năm, tối thiểu 6 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng 12 tháng trở xuống.

Các công ty Dược- vật tư y tế, các đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn 
thành phố Hà Giang có nhu cầu cung ứng bán hàng cho Trung tâm y tế thành phố 
đề nghị gửi báo giá và các tài liệu về hồ sơ pháp lý của công ty, hồ sơ pháp lý của 
hàng hoá (Chi tiết báo giá theo Phụ lục 1).

Thời gian gửi báo giá: Chậm nhất đến hết 17h, ngày 21 tháng 02 năm 2025.
Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược trang thiết bị vật tư y tế - Trung tâm y tế 

thành phố Hà Giang.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với khoa Dược, trang thiết bị vật tư y tế 

qua số điện thoại 02193.866.562, hoặc số DĐ: 0967212468 (đc: Lê Thị Thủy).
Rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của các quý Công ty Dược./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Ban giám đốc TTYT;
- Khoa dược, TTB.VTYT;
- Lưu: VT; KT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Lưu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THUỐC MỜI CHÀO GIÁ

Kèm theo Thư mời chào giá, ngày        /02/2025 của Trung tâm Y tế Thành phố Hà Giang

STT Tên Thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - 
Hàm lượng ĐV tính Đường 

dùng
I.NHÓM 
THUỐC TÂN 
DƯỢC 

1. 1Panadol Extra Paraparacetamol và 
caffeinecetamol + codein 500mg; 30mg Viên Uống

2. 2Paracetamol Paracetamol 
(acetaminophen) 500mg    Viên    Uống

3. 3Tahero 325 Paracetamol 
(acetaminophen) 325mg ống    Uống

4. 4Mobic 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên Uống
5. 5Arcoxia  Etoricoxib 90mg viên Uống
6. 6Cochicin 1mg Cochicin 1mg Viên Uống
7. 7Amlol  Amlodipin 5mg Viên Uống
8. 8STADOVAS Amlodipin 5mg Viên Uống
9. 9Exforge Amlodipin +Valsartan 5/80mg Viên Uống

10. 1
0CoAprovel Irbesartan + 

hydrochlorothiazid. 150mg/12,5mg Viên Uống

11. 1
1Concor Bisoprolol fumarate 5mg Viên Uống

12. Coversyl 
 perindopril arginine 5mg 
tương đương perindopril 
3,395mg.

 5mg, L/30 Viên Uống

13. 1
2STELLA Telmisartan 10mg Viên Uống

14. 1
3Diamicron MR Gliclazide 60mg Viên Uống

15. 1
4Glucophage Metformin hydrochlorid 750MG Viên Uống

16. 1
5Febustad  Febuxostat 40MG Viên Uống

17. 1
6Perindopril: Perindopril 5mg Viên Uống

18. 1
7 Medrol 16mg Methylprednisolon 16mg Viên Uống

19. 1Solu-Medrol  Metylprednisolon 40mg Ống Tiêm



8

20. 1
9Aspirin Acety salisylic 100mg Viên Viên bao 

tan ở ruột
21. 2

0Cetirizine Cetirizin hydroclorid 10mg     viên      Uống

22. 2
1Lipanthyl 200mg Fenofibrate 20mg Viên Uống

23. 2
2Fenofibrat Fenofibrate 200mg viên Uống

24. 2
3Augmentin Amoxicillin +Acid 

clavulanic
625 mg, 125 

mg Viên Uống

25. 2
4Cefuroxim Cefuroxim 500mg 500mg Viên Uống

26. 2
5Erythromycin Erythromycin 500mg Viên Uống

27. 2
6Zitromax azithromycin 0,2g/5ml,15ml lọ 

Uống/ 
Dung dịch, 
hỗn dịch, 
nhũ dịch 

uống
28. 2

7 Ofloxacin    Ofloxacin 0,3%      Lọ    Nhỏ mắt 

29. 2
8Xylometazolin  Xylometazoline 

hydrochloride 0,05%      Lọ   Nhỏ Mũi

30. 2
9AlphaDHG Chymotrypsin 21microkatal 21microkatals Viên Uống

31. 3
0AGICLOVIR Aciclovir 0,2g Viên Uống

32. 3
1AGICLOVIR Aciclovir 0,2g tuýp Bôi ngoài

33. 3
2Acemuc Acetylcysteine 100ng Gói / 

viên Uống

34. 3
3NENIB800 Piracetam 800mg viên Uống

35. 3
4NENIB800 Piracetam 1g/5ml ống Tiêm

36. 3
5 Mobic Meloxicam 7,5mg       Lọ      Tiêm

37. 3
6 Mobic Meloxicam 7,5mg       Viên      Uống

38. 3
7Meloxicam Stada Fenofibrate 200mg 200mg       Hộp       Uống

39. 3
8Cerebrolysin Cerebrolysin 10ml    ống       Tiêm

40. 3
9Lactomin plus Probiotics Lactomin 3g    Gói       Uống

41. 4
0Tobicom

Natri chondroitin Sulfate 
100mg, Retinol palmitat 
2500IU, Cholin bitartrat 

Viên  Uống 



25mg, Riboflavin 5mg, 
Thiamin hydrocloride 
20mg.

42. 4
1Natri Clorid 0,9% Natri clorid 0,9% Lọ Nhỏ mắt

43. 4
2Xylometazoline Xylometazoline HCL 0,05% Lọ Nhỏ Mũi

44. 4
3Natri Clorid 0,9% Natri clorid 500ml    Chai    Truyền 

tĩnh mạch
45. 4

4Sodium Lactate Natri lactat 500ml    Chai    Truyền 
tĩnh mạch

46. 4
5Calci Clorid Calci clorid dihydrat 500mg/5ml Ống Tiêm

47. 4
6Kali clorid Kali clorid 500mg Viên Uồng

48. 4
7
 Glucose 5% 
Braun Glucose 5% 500ml     Chai    Truyền 

tĩnh mạch

49. 4
8Reamberin

 N- methylammoni, natri 
succina hàm lượng 6,000g, 
Natri clorid hàm lượng 
2.400g, Kali clorid hàm 
lượng 0.120g, Magnesi 
clorid hàm lượng 0.048g

500ml Chai Truyền 
tĩnh mạch

50. 4
9Gluthanion Gluthanion 800mg Viên Uồng

51. 5
0Esomeprazole      Esomeprazol 40mg      Viên      Uống

52. 5
1Nexium mups Esomeprazol 40mg Viên      Uống

53. 5
2Omeprazole Omeprazole 40mg Viên      Uống

54. 5
3Gastropulgite Attapulgite 3g Gói      Uống

55. Nexium Mups Someprazole 40mg Viên Uống
56. Lomac 20mg Omeprazole 20mg Viên Uống
57. Phosphalugel  aluminium phosphate Gói Uống
58. 5

4 Epinephrine       Adrenalin 1ml       ống      Tiêm

57
Colchicine Capel Colchicine  1mg Viên Uống

58

Crestor 20mg  Lactose monohydrat, 
hypromellose, glycerol 
triacetat, titan dioxyd (E171), 
oxyd sắt đỏ (E172).

20mg H/2vỉ*14 

Viên Uống

Lactose monohydrat, 
hypromellose, glycerol 
triacetat, titan dioxyd 
(E171), oxyd sắt đỏ (E172

20mg Viên Uống

59 Decolgen Paracetamol 
(Acetaminophen) 500 mg, 
Phenylephrine 

Viên Uống



Hydrochloride 10 mg

60 Diamicron MR Gliclazid có hàm lượng 
60mg

 60mg Viên Uống

61 Febustad Febuxostat  40mg Viên Uống

62 Glucophage Metformin (INN) 
hydrochloride 850mg 
(tương đương 662.9mg 
metformin base)

 850mg Viên UỐng

63
Mezapulgit Attapulgit hoạt 

tính,Magnesi 
carbonat.,Nhôm hydroxyd 

Gói Uống

55 Ketosteril

Các acid amin: isoleucine 67mg, 
leucine 101mg, phenylalanine 68mg, 
valine 
86mg, methionine 59mg, L-
lysine 105mg, L-threonine 53mg, 
L-tryptophan 23mg, L-histidine 
38mg, l-tyrosine 30mg, nitrogen 
36mg

Hộp  100 viên Viên Uống

II. NHÓM 
THUỐC Y 
HỌC CỔ 
TRUYỀN

59. Bổ gan Hovenia 
Plus

Korea Ginseng Bio-science 
Co.,Ltd - Hàn Quốc

hộp/30 viên 
Korea Viên Uống

60. Phong liễu tràng 
Vị khang

 Ngưu Nhĩ Phong 2g La 
Liễu 1g  H/6 gói Gói Uống

61. Wit

, Vitamin C, Vitamin E, 
Zinc, Copper có hàm lượng 
205mg.Nhóm thuốc: 
Vitamin và khoáng chất.

 Lọ/30 viên 
USA Viên Uống

62.

JONIMAX( 
Glucosamin ) 
hộp/60 viên 
INOPHAT

Glucosamine sulfate 
800mg.Nano canxi photphat 
300mg.Chondroitin sulfate 
100mg.MSM 
75mg.Bromelain 
30mg.Collagen tuýp II 
5mg.Sụn cá mập 5mg. 
Curcumin 1mg

) hộp/60 viên 
INOPHAT Viên Uống

63. Vương bảo 

Cao Náng hoa trắng, Cao 
ngải nhật, Cao Tàu bay, Cao 
Lá cây hoa ban, Cao Hải 
trung kim, Cao Sài hồ 
nam, Cao đơn kim, Cao 

 Lọ /80 viên- 
Lohha Viên Uống

https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-668/methionine.aspx
https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-1156/llysine.aspx
https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-1156/llysine.aspx
https://trungtamthuoc.com/hoat-chat/vitamin-c
https://trungtamthuoc.com/hoat-chat/vitamin-e


Ngũ sắc

64. Viên nang Đông 
Trùng Hạ Thảo

 Adenosine (hàm lượng ≥ 45 
mcg/viên), Cordycepin 
(hàm lượng ≥ 1000 
mcg/viên và olysacharide 

Hộp 60v)- 
Vinh Gia Viên Uống

65.
SK Liver Max 
hộp/30 viên SK 
Pharma

 Silymarin
 Actiso
 Vitamin PP
 Vitamin C
 Diệp Hạ Châu
 Vitamin B1
 Vitamin B2
 Vitamin B6

SK Liver 
Max hộp/30 

viên SK 
Pharma

Uống

66. 5
5
HOẠT HUYẾT 
NHẤT NHẤT

Xích thược, Xuyên 
khung, Thục địa, Ngưu tất 
(Rễ), Đương quy, Ích mẫu

    Viên      Uống

67. 5
6
HOẠT HUYẾT 
DƯỠNG NÃO

Cao đặc rễ Đinh lăng 5: 1 
(Extractum Radix 
Polysciasis spissum);

150mg; 5mg Viên Uống

68. 5
7Thuốc ho  P/ H

Cao đặc Bách bộ 
(Extractum radios stemonae 
tuberosae) 2g (Tương 
đương 15g dược liệu); Cao 
đặc Cát cánh (Extractum 
radicis platycodi grandiflori) 
1g (Tương đương 10g dược 
liệu); Mạch môn (Radix 
Ophiopogonis japonic) 8g; 
Trần bì (Pericarpium Citri 
reticulatae) 6g; Cam thảo 
(Radix Glycyrrhizae) 4g; 
Bối mẫu (Bulbus

150mg; 5mg Viên Uống

69. 5
8BỔ PHẾ

Bạch linh; Cát cánh; Tỳ bà 
diệp; Mơ muối; Tang bạch 
bì; Bán hạ chế; Bách bộ; 
Cam thảo; Thiên môn đông; 
Bạc hà; Xạ can; Bạch phàn; 
Tinh dầu bạc hà. Thành 
phần tá dược: Đường trắng, 
acid benzoic, et

125ML CHAI Uống

70. 5
9
CYNARA 
200MG Cao đặc Actiso 200mg; 200mg Viên Uống

71. 6
0BOGANIC Cao đặc Rau đắng đất 

150mg; Cao đặc Bìm bìm 
100MG+ 

75MG+7,5MG Viên Uống

72. 6
1
Cảm cúm bốn 
mùa

Khương hoạt 60 mg. • 
Phòng phong 60 mg. • 
Thương truật 60 mg. • 

Viên Uống



Xuyên khung 40mg. • Cam 
thảo 40mg. • Tế tân 20mg. • 
Hoàng cẩm 40mg.

73. 6
2Cảm xuyên hương

Xuyên khung, Bạch chỉ, 
Hương phụ, Quế chi, Sinh 
khương, Cam thảo bắc

600mg+ 
700mg+ 
600mg+ 
100mg+ 

25mg+ 25mg

Viên Uống

74. 6
3Hoàn phong thấp Hy thiêm, Thiên niên kiện. 290mg Viên Uống

75. 6
4Bổ tỳ HD

Đảng sâm, Bạch truật, Ý dĩ , 
Liên nhục, Hoài sơn, Cát 
cánh, Cam thảo, Sa nhân, 
Trần bì, Bạch linh, Mạch 
nha.

7,2g; 7,2g; 
7,2g; 7,2g; 7,2; 

7,2g; 3.,6g; 
4,8g; 3,6g; 
4,8g; 2,4g

Viên Uống

76. 6
5Dưỡng tâm an Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, 

Tâm sen, Bình vôi.

0,65g, 0,50g, 
0,65g, 0,15g, 

1,2g
Viên Uống

77. 6
6
Tràng hoàng vị 
khang Ngưu nhĩ phong, La liễu 4g+ 2g Viên Uống

78. 6
7Phalintop Cam thảo, Đảng sâm, Dịch 

chiết men bia. 0,5g; 1,5g; 10g Viên Uống

79. 6
8Cốm bổ tỳ

Hoài sơn, Bạch biển đậu, Ý 
dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần 
bì, Nhục đậu khấu, Đảng 
sâm, Liên nhục.

6,4g; 6,4g; 
6,4g; 0,64g; 
3g; 0,64g; 

0,97g; 6,4g; 3g

Viên Uống

80. 6
9Thanh phế thủy

Sinh địa, Mạch môn, Huyền 
sâm, Bối mẫu, Bạch thược, 
Mẫu đơn bì , Cam thảo

0,45g;0,3g;0,4
5g;0,2g;0,2g;0,

2g;0,1g
ống Uống

81. 7
0
Dầu gừng thái 
Dương

Gừng, menthol , tinh dầu 
bạc hà , tinh dầu tràm 
(Eucalyptol) , methyl 
salicylat, tinh dầu long não, 
tinh dầu hương nhu trắng , 
tinh dầu quế

1,74g+0,24ml+
0,24ml+1,2g+0
,12ml+0,06ml
+0,12ml+2,2m

l

Lọ Đùng 
ngoài

I
I
 
III. NHÓM DỊCH TRUYỀN   

82. Natri Clorid 0,9%
chai/500ml 
Allomed K/20 
chai

Chai Dịch 
truyên

83. Nước cất

 5ml 
hộp/50ống 
Thanh hoá 
thuỷ tinh

Ống Tiêm

84. Ringer lactac  500 ml kiện / 
20 chai -BĐ Chai Dịch 

truyên
85. Pharmaton Essent  200IU Tab Chai Dịch 



M24 VN truyên

86. Reamberin  400ml k/12 
chai Chai Dịch 

truyên

87. Sodium  0,9 %  500ml 
) Chai Dịch 

truyên

88. Glucose 5%
 500ml Kiện 
20chai - Bình 
Định

Chai Dịch 
truyên

89.

IV. THỰC PHẨM 
CHỨC NĂNG, 
THỰC PHẨM BỔ 
SUNG

90. 7
1Yumangel Almagat 1.50g 1,5g/15ml Gói 

      Dung 
dịch, hỗn 
dịch, nhũ 
dịch uống

91. 7
2Ckolin Ckolin KenPharma Viên Uống

92. 7
3ENTEROGERMINA Enterogermina 4 billion/5ml       ống Men uống

93. 7
4PCGISYCAP Đông trùng hạ thảo 250mg viên Uống

94. 7
5HOVENIA

Korea Ginseng Bio 
Hovenia Plus được chiết 
xuất từ thảo dược 
Hovenia, kế sữa, Hồng 
Sâm Hàn Quốc

    Viên      Uống

95. Men vi sinh Bifina 
Lợi khuẩn 
Bifidobacterium 
Longum BB536: 2,5 tỷ 

2.5 tỷ Gói Uống

96. 7
6
 Pharmaton Energy 
hỗn hợp vitamin 

Magnesi , Vitamin C , 
Chiết xuất nhân sâm 
chuẩn hóa G115 , Kẽm

77,5mg; 80mg; 
40mg; 

10mg;8,3mg;1
2mg

Viên Uống

97. 7
7
Multivitamin & 
Mineral Man

Sắt , Vitamin E , Niacin 
, Vitamin B5 , Mangan , 
Vitamin B6 , Vitamin 
B1 , Đồng , Vitamin B2 
, Vitamin A , Folic acid 
, Selen , Biotin, Vitamin 
D3, Vitamin B12 .

17,5mg; Viên Uống

98. 7
8 STREPSILS STREPSILS Viên Viên ngậm 

đau họng
I
I
I
V. VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO   



99. Bơm 20ml k/16h 
Vinakok H* 50cái

Bơm 20ml k/16h 
Vinakok H* 50cái

k/16h Vinakok 
H* 50cái cái VTYT

100. Bông cắt miếng 2X2 
10mg

Bông cắt miếng 2X2 
10mg Bịch 50 gói Gói VTYT

101. Băng dính cuộn vải 
lụa  y té 

Băng dính cuộn vải lụa  
y té 2,5cm x5m Cuộn VTYT

102. Kim luồn 22G Kim luồn 22G Cái VTYT
103. Zilgo dán tay Zilgo dán tay Hộp VTYT

104. Bơm tiêm sử dụng 1 
lần 3ml/cc

Bơm tiêm sử dụng 1 lần 
3ml/cc Cái VTYT

105. Test cúm A-B+ Covid Test cúm A-B+ Covid Tes Tes cúm
106. Que tiểu đường Que tiểu đường Hộp Que thử
107. Dây ro có khóa Dây ro có khóa Cái VTYT
108. 7

9 Bơm tiêm  5ml  Bơm tiêm  5ml Chiếc VTYT 

109. 8
0 Bơm tiêm  10ml  Bơm tiêm  10ml Chiếc VTYT 

110. 8
1Kim Bướm Kim Bướm Chiếc VTYT 

111. 8
2Kim lấy Thuốc Kim lấy Thuốc Chiếc VTYT 

112. Kim luồn 24G Kim luồn 24G Cái VTYT 
113. 8

3Cồn 70 chai 500ml Cồn 70 chai 500ml Chai Dùng 
ngoài 

114. 8
4 Dây truyền dịch  Dây truyền dịch Bộ  VTYT

115. 8
5Bông Y tế 10g Bông Y tế 10g Gói VTYT 

 Tổng số (I+II+III+ IV+V): 115 khoản mục



HƯỚNG DẤN HỔ SƠ, TÀI LIỆU HÀNG HOÁ ĐỀ XUẤT CUNG ỨNG TẠI TRUNG 
TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG NĂM 2025

Hồ sơ chào hàng sắp xếp khoa học, hợp lý để Hội đồng xét chọn dễ thấy, 
kiểm tra trong quá trình đánh giá. Việc sắp xểp tài liệu theo hướng dẫn sau:

I. Hồ sơ pháp lý:
1. Đơn chào hàng (Mẫu số 1).
2. Bảng chào giá (Mẫu số 2)
3. Bản cam kết (Mẫu số 3)
4. Giấy phép Đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng)
5. Giấy Chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh thuốc- vật tư y tế (Bản sao 

công chứng)
6. Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với mặt hàng kinh doanh (Bản 

sao công chứng).
7. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của công ty.
8. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có)
II. Hồ sơ sản phẩm đối với mặt hàng đăng ký thuốc
1. Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký kèm Công 

văn gia hạn hiệu lực số đăng ký hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có). Trang in từ 
website Cục Quản lý Dược.

2. Giá kê khai/Kê khai lại được công bố trên website Cục Quản lý Dược. 
Trang in từ website Cục Quản lý Dược.

3. Mẫu nhãn
4. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
5. Phiếu kiểm nghiệm
6. Các văn bản khác liên quan đến thuốc (nếu có).
7. File mềm ghi dữ liệu chào hàng theo dủng hướng dẫn

II. Hồ sơ đối với mặt hàng Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bổ sung 
sức khỏe, vật tư y tế

1. Giấy phép lưu hành sản phẩm:
- Đối với Thực phẩm chức năng/Thực phẩm bổ sung: Phiếu Công bố hợp 

quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Đường link tra cứu và trang in từ 
website của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Đối với Vật tư y tế: Văn bản cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu, bản 
kết quả phân loại trang thiết bị y tế và Vật tư y tế. Trang in từ website của cơ quan 
quản lý có thẩm quyền.

2. Mầu nhãn/tờ mô tà sản phẩm
3. Tờ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.



4. Phiếu kiểm nghiệm (đổi với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung)
5. Các vãn bản khác liên quan đến sản phẩm (nếu có).

6. File mềm ghi dữ liệu chào hàng theo đúng hướng dẫn
Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu là bản chụp phải có đóng 

dấu xác nhận của nhà thầu đồng thời nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu 
gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Trung tâm y tế Thành phố.



Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh

ĐƠN CHÀO HÀNG

Kính gửi: Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá mà chúng tôi đã nhận được, chúng 
tôi, [ghi tên công ty], cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu của Thư mời chào 
giá cùng với các biểu mẫu kèm theo

Chúng tôi cam kết: 
1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
2. Không thực hiện các hành vi tham những, hối lộ, và các hành vi vi phạm 

theo quy định khác của pháp luật.
Những thông tin kê khai trong hồ sơ chào hàng là trưng thực.
Nếu hồ sơ của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng 

hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

..... .. ngày.......tháng. .......năm .......

Đại diện hợp pháp của công ty



Mẫu số 2
Tên công ty: ………………….

A- Bảng chào giá đối với các mặt hàng thuốc

BẢNG CHÀO GIÁ

STT
Tên 

công ty
Tên 

thuốc

Tên 
hoạt 
chat

Nồng 
độ/ hàm 
lượng

Dạng bào 
chế. Đường 
dùng. Quy 
cách đóng 

gói

Đơn vị 
tinh

Cơ sỏ' sàn 
xuất, Nước 

sân xuất

GPLH/GP
NK

Giá 
KK/KK

L

Cơ sử y 
tê trúng 

thầu

Số
QĐTT

Thôi 
diem 
trúng 
thầu

Giá 
trúng 
thầu
(có 

VAT)

Giá 
cháo 

NTBV
(có 

VAT)

Nhóm thuốc 
trúng thầu 

(BDG/Nhóm 
1/Nhórn 
2/Nh6m 
3/Nhốm 

4/Nhóm 5)

Điều 
kiện 
bào 

quản

Ghi 
chú

1
2
3

……
Cộng:

B- Bảng chào giá đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng/Thực phẩm bổ sung/Vật tư y tể

STT
Tên công 

ty
Tên sản 
phẩm

Tên 
hoạt 
chẩt

Nồng độ/ 
hàm 

lượng
Dạng bào chế, 
đưòng dùng, 

Quy cách đóng 
gói

Đơn vị 
tính

Cơ sở sàn 
xuất, Nước 

sản xuất

GPLH/GPN
K/ số công 

bố

Giá 
KK/KKL

Cơ sở y 
tế hợp 
đồng

số hợp 
đồng

Thời 
điềm 
hợp 
đồng

Giá hợp 
đồng
(có 

VAT)

Giá chào 
NTBV

(có VAT)

Nhóm Thực 
phẩm chức 
náng/ TP bổ 

sung/ Vật tư y 
tế

Điều 
kiện bảo 

quàn
Ghi chú

1
2
3

……
Cộng:

......, ngày...........tháng. ...........năm ..........
Đại diện hợp pháp của công ty



Mẫu số 3
CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang

Công ty chúng tôi là:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:
Xin gửi đến Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang cam kết về các sản 

phẩm được nêu trong bản chào giá do công ty chúng tôi phân phối như sau:
1. Về hồ sơ:
Tất cả các hồ sơ mà công ty gửi đến Trung tâm y tế Thành phố là bản 

photocopy có đóng dấu đỏ của công ty hoặc bản sao công chứng, bao gồm:
1.1. Hồ sơ pháp lý của công ty (Liệt kê các hồ sơ/giấy tờ đã cung cấp 

theo hướng dẫn):
+ Đơn chào hàng
+ Bảng chào giá
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc- vật tư y tế
+ Chứng chỉ hành nghề.
+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).
+ Báo cáo tài chính năm 2022, 2023
+.......

1.2. Hồ sơ sản phẩm (Liệt kê các hồ sơ/giấy tờ đã cung cấp theo hướng 
dẫn):

+ Giấy phép lưu hành sản phẩm.
+ Bảng kê khai giá thuốc và chi tiết mức giá kê khai với Cục Quản lý Dược
+ Tờ khai Hải quan của nhà nhập khẩu (Với thuốc nhập khẩu).
+ Phiếu kiểm nghiệm khi giao hàng
+ Bản cam kết
+ Mẫu nhãn, tờ HDSD của thuốc và các tài liệu khác kèm theo.
+.......



Chúng tôi cam kết các tài liệu đó là xác thực và đúng với hồ sơ gốc và 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu các cơ quan thanh tra, kiểm 
tra và bảo vệ pháp luật phát hiện có sự giả mạo trong hồ sơ.

2. Cam kết đảm bão chất lượng hàng hoá:
Chúng tôi bảo đảm rằng các mặt hàng được cung cấp bảo đảm chất 

lượng theo tiêu chuẩn đã cấp phép lưu hành và các quy định khác có liên quan 
den chất lượng hàng hoá được cung cấp:

Chất lượng mẫu mã đúng như đã đăng ký với Cục Quản lý Dược, Cục 
Vệ sinh an toàn thực phẩm, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế,...

Đúng với nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá về hãng sản xuất, nước sản xuất...
Hạn dùng đúng và do nhà sản xuất ghi trên bao bì, vỉ, lọ, tuýp... không 

tẩy xoá, in lại.
Chịu trách nhiệm trước người bệnh nếu việc vi phạm chất lượng gây tổn 

hại tới người bệnh sử dụng hàng hoá do công ty phân phối.
3. Cam kết về giá:
Chịu trách nhiệm quản lý giá của các sản phẩm cung ứng cho Trung tâm 

y tế Thành phố là giá thống nhất tại thị trường thành phố Hà Giang đúng như 
quy định của pháp luật về giá. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý Nhà 
nước về giá sản phẩm cung ứng tại Trung tâm y tế Thành phố.

4. Cam kết bổ sung:
Chúng tôi cam kết thu hồi toàn bộ hàng hoá của công ty chúng tôi phân 

phối tại Trung tâm y tế Thành phố đối với các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 
hoặc bị thu hồi,... theo quyết định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vì bất kỳ lý do nào, nếu các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thanh 
tra, kiểm tra và bảo vệ pháp luật phát hiện công ty chúng tôi vi phạm những 
điều đã cam kết, chúng tôi chấp nhận:

Trung tâm y tế Thành phố hủy họp đồng, không giao dịch với công ty 
trong việc cung ứng thuốc và thực hiện báo cáo vi phạm với các cơ quan quản 
lý Nhà nước theo quy định.

Bù đắp các tổn thất về vật chất, uy tín và thương hiệu của Trung tâm y tế 
Thành phố, thi hành các các hình thức xử phạt của các cơ quan quản lý Nhà 
nước và các hình thức bổ sung (nếu có) theo quyết định.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang./.
.., ngày..........tháng.......... năm ......

Đại diện hợp pháp của công ty
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